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I.1 Kết quả giám sát dư lượng hóa chất độc hại
trong quá trình nuôi cá tra

TÌNH HÌNH KiỂM SOAT DƯ LƯỢNG CÁ TRA KHU VỰC NAM BỘ

Năm
Số mẫu phân tích Số mẫu phát

hiện quí 1

Chỉ tiêu phát hiện quí 1
Đã lấy
quí 1

Kế hoạch cả
năm Chất cấm SD Chất hạn chế SD

2011 385 1264 8 2: Trifluralin

6 Quinolones
(Enro/Cipro): trong đó

có 01 Enro vượt
100ppb

2011 385 1264 8 2: Trifluralin

6 Quinolones
(Enro/Cipro): trong đó

có 01 Enro vượt
100ppb

2012 310 1526 8

1: Praziquantel
1: Quinolones

(Enro)
2: Quinolones

(Enro. và Cipro.)

4 Quinolones
(Enro/Cipro)

Ghi chú:
- Enrofloxacin cấm từ tháng 3/2012 theo 03/2012/TT-BNNPTNT
- Theo báo cáo, người nuôi đều không thu hoạch khi còn dư lượng chất độc hại
- Nguyên nhân nhiễm do chủ cơ sở sử dụng để trị bệnh trong quá trình nuôi



I.2 Kết quả kiểm tra chứng nhận ATTP lô hàng XK
- Tần xuất kiểm tra, lấy mẫu: theo Thông tư 55/2011/TT-BNN

(1/3 đến 1/5 lô, một số DN sẽ áp dụng 1/10 lô);
- Chỉ tiêu chỉ định phân tích theo Quyết định 2864/QĐ-BNN-

QLCL ngày 24/11/2011;
- Theo số liệu các lô hàng cá tra đăng ký xuất khẩu đi các thị

trường được các Trung tâm vùng thông báo không đạt về
Chất lượng an tòan thực phẩm trong Quý I năm 2012:

+ Tổng số 108 lô hàng không đạt trong đó có 42 lô
hàng cá tra.

+ Các chỉ tiêu lô hàng cá tra không đạt: Hóa chất kháng
sinh (27 lô) và vi sinh vật (15 lô).

+ Các chỉ tiêu HCKS bị phát hiện: Enro/Cipro (11 lô),
Trifluralin (15 lô) và LMG (1 lô)

- Tần xuất kiểm tra, lấy mẫu: theo Thông tư 55/2011/TT-BNN
(1/3 đến 1/5 lô, một số DN sẽ áp dụng 1/10 lô);

- Chỉ tiêu chỉ định phân tích theo Quyết định 2864/QĐ-BNN-
QLCL ngày 24/11/2011;

- Theo số liệu các lô hàng cá tra đăng ký xuất khẩu đi các thị
trường được các Trung tâm vùng thông báo không đạt về
Chất lượng an tòan thực phẩm trong Quý I năm 2012:

+ Tổng số 108 lô hàng không đạt trong đó có 42 lô
hàng cá tra.

+ Các chỉ tiêu lô hàng cá tra không đạt: Hóa chất kháng
sinh (27 lô) và vi sinh vật (15 lô).

+ Các chỉ tiêu HCKS bị phát hiện: Enro/Cipro (11 lô),
Trifluralin (15 lô) và LMG (1 lô)



I.3 Tình hình cảnh báo các lô hàng cá tra ở các thị
trường nhập khẩu

Thị trường Q1 2012 Q1 2011 Q4 2011

Hàn Quốc 0 0 01
(VSV)

Nhật Bản 0 0 0Nhật Bản 0 0 0

EU 5
(KSNĐ 3, VSV 2)

6
(HCKS)

4
(HCKS: 2,

VSV:1, KSNĐ:1)

Nga 2
(VSV:1, LMG:1) 0 1

(VSV)



I.3 Tình hình cảnh báo các lô hàng cá tra ở các thị
trường nhập khẩu (tiếp)

- Tổng số lô hàng cá tra bị cảnh báo ở các thị trường EU,
Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga không có nhiều biến động so
với QI năm 2011 và QIV năm 2011.

- EU vẫn là thị trường cá tra của Việt Nam bị cảnh báo
nhiều. Tuy nhiên, trong Quý 1/2012 số lô hàng bị cảnh
báo nguyên nhân HCKS đã giảm đáng kể (0 lô) so với
Quý I/2011 (6 lô) và Quý IV năm 2011 (2 lô).

- Tổng số lô hàng cá tra bị cảnh báo ở các thị trường EU,
Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga không có nhiều biến động so
với QI năm 2011 và QIV năm 2011.

- EU vẫn là thị trường cá tra của Việt Nam bị cảnh báo
nhiều. Tuy nhiên, trong Quý 1/2012 số lô hàng bị cảnh
báo nguyên nhân HCKS đã giảm đáng kể (0 lô) so với
Quý I/2011 (6 lô) và Quý IV năm 2011 (2 lô).



II. Một số quy định mới trong việc xuất khẩu cá tra
sang các thị trường

1. Các quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT:
Bộ trưởng đã đồng ý đề xuất của Cục về việc sửa đổi hoàn thiện
các văn bản về kiểm soát chất lượng an tòan thực phẩm thủy
sản xuất khẩu:

• Hủy bỏ Quyết định số 2568/QĐ-BNN-QLCL ngày 28/10/2011
của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT việc áp dụng biện pháp tăng
cường kiểm soát tạp chất đối với các lô hàng tôm sú nguyên
con, tôm sú còn vỏ bỏ đầu trước khi xuất khẩu.

• Sửa đổi nội dung Quyết định số 2654/QĐ-BNN-QLCL ngày
31/10/2011 theo hướng hủy bỏ biện pháp kiểm tra bắt buộc đối
với các lô hàng thủy sản nuôi về dư lượng kháng sinh
Enrofloxacin và Ciprofloxacin trước khi xuất khẩu vào Canada;
bổ sung nội dung miễn giảm kiểm tra đối với các doanh nghiệp
kiểm soát tốt chất lượng, ATTP thủy sản xuất khẩu vào Nhật
Bản.

1. Các quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT:
Bộ trưởng đã đồng ý đề xuất của Cục về việc sửa đổi hoàn thiện
các văn bản về kiểm soát chất lượng an tòan thực phẩm thủy
sản xuất khẩu:

• Hủy bỏ Quyết định số 2568/QĐ-BNN-QLCL ngày 28/10/2011
của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT việc áp dụng biện pháp tăng
cường kiểm soát tạp chất đối với các lô hàng tôm sú nguyên
con, tôm sú còn vỏ bỏ đầu trước khi xuất khẩu.

• Sửa đổi nội dung Quyết định số 2654/QĐ-BNN-QLCL ngày
31/10/2011 theo hướng hủy bỏ biện pháp kiểm tra bắt buộc đối
với các lô hàng thủy sản nuôi về dư lượng kháng sinh
Enrofloxacin và Ciprofloxacin trước khi xuất khẩu vào Canada;
bổ sung nội dung miễn giảm kiểm tra đối với các doanh nghiệp
kiểm soát tốt chất lượng, ATTP thủy sản xuất khẩu vào Nhật
Bản.



II. Một số quy định mới trong việc xuất khẩu cá tra
sang các thị trường

1. Các quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT:

• Hủy bỏ Thông tư số 09/2010/TT-BNNPTNT ngày 26/2/2010
của Bộ NN và PTNT ban hành các yêu cầu đảm bảo CL, ATTP
trong chế biến sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu.

• Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chỉ tiêu hóa học ban hành
kèm theo Quyết định 2864/QĐ-BNN-QLCL ngày 24/11/2011
của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT quy định chỉ tiêu kiểm tra về
chất lượng, an toàn thực phẩm đối với lô hàng thủy sản xuất
khẩu.

1. Các quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT:

• Hủy bỏ Thông tư số 09/2010/TT-BNNPTNT ngày 26/2/2010
của Bộ NN và PTNT ban hành các yêu cầu đảm bảo CL, ATTP
trong chế biến sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu.

• Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chỉ tiêu hóa học ban hành
kèm theo Quyết định 2864/QĐ-BNN-QLCL ngày 24/11/2011
của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT quy định chỉ tiêu kiểm tra về
chất lượng, an toàn thực phẩm đối với lô hàng thủy sản xuất
khẩu.



II. Một số quy định mới trong việc xuất khẩu cá tra
sang các thị trường

2. Một số quy định mới của thị trường nhập khẩu:
A. Thị trường EU:
• Quy định EU số 1276/2011 sửa đổi Phụ lục 3, Quy định EC

số 853/2004 về kiểm soát kí sinh trùng trong sản phẩm thủy
sản dùng làm thực phẩm

- Quy định EU số 1276/2011 có hiệu lực kể từ ngày
28/12/2011.

(Chi tiết văn bản đã được đăng trên trang web của NAFIQAD)

2. Một số quy định mới của thị trường nhập khẩu:
A. Thị trường EU:
• Quy định EU số 1276/2011 sửa đổi Phụ lục 3, Quy định EC

số 853/2004 về kiểm soát kí sinh trùng trong sản phẩm thủy
sản dùng làm thực phẩm

- Quy định EU số 1276/2011 có hiệu lực kể từ ngày
28/12/2011.

(Chi tiết văn bản đã được đăng trên trang web của NAFIQAD)



II. Một số quy định mới trong việc xuất khẩu cá tra
sang các thị trường

2. Một số quy định mới của thị trường nhập khẩu:
A. Thị trường EU:

• Quy định EU số 28/2012 ngày 11/1/2012 Ban hành yêu cầu
đối với việc chứng nhận cho nhập khẩu và quá cảnh lãnh thổ
EU đối với một số sản phẩm thực phẩm phối chế và sửa đổi
Quyết định số 2007/275/EC và Quy định EC số 1162/2009.

- Quy định có hiệu lực từ ngày 01/3/2012, các lô hàng đã được
cấp chứng thư theo quy định tại Điều 5 Quyết định
2007/275/EC trước ngày 01/3/2012 sẽ tiếp tục được nhập
khẩu hoặc quá cảnh vào EU cho tới ngày 01/9/2012.

(chi tiết văn bản đã được đăng trên trang web của NAFIQAD)
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EU đối với một số sản phẩm thực phẩm phối chế và sửa đổi
Quyết định số 2007/275/EC và Quy định EC số 1162/2009.

- Quy định có hiệu lực từ ngày 01/3/2012, các lô hàng đã được
cấp chứng thư theo quy định tại Điều 5 Quyết định
2007/275/EC trước ngày 01/3/2012 sẽ tiếp tục được nhập
khẩu hoặc quá cảnh vào EU cho tới ngày 01/9/2012.

(chi tiết văn bản đã được đăng trên trang web của NAFIQAD)



II. Một số quy định mới trong việc xuất khẩu cá tra
sang các thị trường

2. Một số quy định mới của thị trường nhập khẩu:
A. Thị trường EU:
• Quy định EU số 16/2012 ngày 11/1/2012 sửa đổi bổ sung

Phụ lục II Quy định EC số 853/2004:
- Cơ sở sản xuất phải lưu giữ và xuất trình theo yêu cầu của Cơ

quan thẩm quyền các thông tin về Ngày sản xuất (là ngày thu
hoạch hoặc đánh bắt) và Ngày cấp đông (nếu khác với ngày
sản xuất).

- Trường hợp thực phẩm được sản xuất từ một lô nguyên liệu
khác với ngày sản xuất hoặc cấp đông, ngày sản xuất gần
nhất và/hoặc cấp đông cũng phải sẵn sàng cung cấp.

- Người cung cấp thực phẩm đông lạnh có thể lựa chọn hình
thức phù hợp để ghi nhận các thông tin nêu trên, miễn sao rõ
ràng và sẵn sàng cung cấp.

(Chi tiết văn bản đã được đăng trên trang web của NAFIQAD)

2. Một số quy định mới của thị trường nhập khẩu:
A. Thị trường EU:
• Quy định EU số 16/2012 ngày 11/1/2012 sửa đổi bổ sung

Phụ lục II Quy định EC số 853/2004:
- Cơ sở sản xuất phải lưu giữ và xuất trình theo yêu cầu của Cơ

quan thẩm quyền các thông tin về Ngày sản xuất (là ngày thu
hoạch hoặc đánh bắt) và Ngày cấp đông (nếu khác với ngày
sản xuất).

- Trường hợp thực phẩm được sản xuất từ một lô nguyên liệu
khác với ngày sản xuất hoặc cấp đông, ngày sản xuất gần
nhất và/hoặc cấp đông cũng phải sẵn sàng cung cấp.

- Người cung cấp thực phẩm đông lạnh có thể lựa chọn hình
thức phù hợp để ghi nhận các thông tin nêu trên, miễn sao rõ
ràng và sẵn sàng cung cấp.

(Chi tiết văn bản đã được đăng trên trang web của NAFIQAD)



II. Một số quy định mới trong việc xuất khẩu cá tra
sang các thị trường

2. Một số quy định mới của thị trường nhập khẩu:
A. Thị trường EU:
• Quy định EU số 1169/2011 ngày 22.11.2011 của Ủy Ban

Châu Âu về thông tin thực phẩm cung cấp cho người tiêu
dùng sửa đổi, bổ sung Quy định (EC) số 1924/2006 và (EC)
số 1925/2006, và sẽ hủy bỏ Chỉ thị 87/250/EEC, Chỉ thị
90/496/EEC, Chỉ thị 1999/10/EC, Chỉ thị 2000/13/EC, Chỉ thị
2002/67/EC và 2008/5/EC và Quy định (EC) 608/2004 và có
hiệu lực kể từ ngày 13/12/2014.

- Thực phẩm đã đưa ra tiêu thụ trên thị trường hoặc đã được
ghi nhãn trước ngày 13/12/2014 không phải tuân thủ các yêu
cầu của Quy định này cho tới khi chúng được tiêu thụ hết.

- Từ 13/12/2014 đến 13/12/2016, các công bố về dinh dưỡng
thực phẩm được cung cấp theo nguyên tắc tự nguyên và tuân
thủ yêu cầu của Điều 30 đến 35 Quy định này.

(Chi tiết văn bản đã được đăng trên trang web của NAFIQAD)
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thực phẩm được cung cấp theo nguyên tắc tự nguyên và tuân
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II. Một số quy định mới trong việc xuất khẩu cá tra
sang các thị trường

2. Một số quy định mới của thị trường nhập khẩu:
A. Thị trường EU:
• Cục đã có công văn 409/QLCL-CL1 ngày 23/3/2012 gửi các

doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào thị trường EU
hướng dẫn thực hiện các quy định mới của EU (Quy định
1276/2011, 16/2012, 28/2012), theo đó yêu cầu doanh nghiệp:

- Cập nhật và triển khai thực hiện các quy định mới nêu
trên trong quá trình sản xuất, xuất khẩu thủy sản vào EU

- Thực hiện các yêu cầu đối với các lô hàng chế biến tổng
hợp mà thành phần có chứa sản phẩm chế biến có
nguồn gốc động vật gồm sản phẩm thịt (gia súc, gia
cầm…), sản phẩm sữa (dairy products), ≥50% thành
phần chứa sản phẩm thủy sản hoặc trứng xuất khẩu vào
EU.

2. Một số quy định mới của thị trường nhập khẩu:
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- Thực hiện các yêu cầu đối với các lô hàng chế biến tổng
hợp mà thành phần có chứa sản phẩm chế biến có
nguồn gốc động vật gồm sản phẩm thịt (gia súc, gia
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II. Một số quy định mới trong việc xuất khẩu cá tra
sang các thị trường

2. Một số quy định mới của thị trường nhập khẩu:
A. Thị trường EU:
• Hướng dẫn của Cục đối với các văn bản mới của EU (Tiếp):
- Khi đăng ký kiểm tra, công nhận điều kiện sản xuất và chứng

nhận các lô hàng, cơ sở sản xuất/ chủ hàng phải cung cấp
đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan đến xuất xứ các nguyên
liệu có nguồn gốc động vật để sản xuất thực phẩm chế biến
đáp ứng quy định EU số 28/2012.

- Rà soát, sửa đổi Chương trình Quản lý chất lượng theo
HACCP trong sản xuất sản phẩm thủy sản chế biến tổng hợp
theo quy định của EU để triển khai tại doanh nghiệp.

- Liên hệ với nhà nhập khẩu để xác định rõ đối tượng sản phẩm
chịu sự điều chỉnh của Quy định EU số 28/2012 nhằm tránh
vướng mắc trong xuất khẩu lô hàng thực phẩm chế biến tổng
hợp có chứa thủy sản và các thành phần khác nêu trên

(Chi tiết văn bản đã được đăng trên trang web của NAFIQAD)
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2. Một số quy định mới của thị trường nhập khẩu:
B. Thị trường Braxin:

Quy định mới của CQTQ Braxin về mẫu chứng thư cho thủy sản
xuất khẩu vào thị trường Braxin:

- Ngày 23/02/2012, NAFIQAD nhận được thông báo của Cục Thanh
tra các sản phẩm động vật Cộng hòa Liên bang Braxin (DIPOA) về
việc áp dụng mẫu chứng thư mới cho các sản phẩm thủy sản xuất
khẩu vào Braxin từ ngày 9/4/2012.

- Ngày 29/12/2012 NAFIQAD đã có công thư 284/QLCL-CL1 gửi
DIPOA đề nghị DIPOA thông báo trực tiếp và kịp thời cho NAFIQAD
các quy định mới liên quan đến nhập khẩu thủy sản của Braxin đồng
thời đề nghị DIPOA có một thời gian chuyển tiếp để thực hiện quy
định trên do đã có một số lô hàng đã được xuất khẩu vào Braxin sau
ngày 9/4/2012 nhưng vẫn kèm theo chứng thư theo mẫu cũ.

- Ngày 5/4/2012, Cục nhận được công hàm của ĐSQ Braxin thông
báo DIPOA sẽ áp dụng mẫu chứng thư mới từ ngày 9/7/2012
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B. Thị trường Braxin:

Quy định mới của CQTQ Braxin về mẫu chứng thư cho thủy sản
xuất khẩu vào thị trường Braxin:

• Ngày 29/2/2012, Cục đã có công văn số 283/QLCL-CL1 gửi các cơ
sở chế biến xuất khẩu thủy sản vào Braxin hướng dẫn việc thực
hiện quy định mới của Braxin:

- Ngôn ngữ sử dụng trong chứng thư là song ngữ Bồ Đào Nha/Anh
hoặc Bồ Đào Nha/Tây Ban Nha theo yêu cầu của chủ hàng

- Nghiên cứu kỹ mấu chứng thư mới, cung cấp đầy đủ các thông tin
về lô hàng khi thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra, chứng nhận xuất
khẩu sang Braxin

- Chủ động điều chỉnh chương trình quản lý chất lượng, kiểm soát
đìêu kiện an toàn thực phẩm của các cơ sở cung cấp, kiểm soát
xuất xứ nguyên liệu nuôi… theo quy định của Braxin
(Chi tiết văn bản và mẫu chứng thư đã được đăng trên trang web của
NAFIQAD)
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